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BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

AAS                   Atomic absorption spectrophotometry 

CV                     Coefficient variation 

EDTA                Ethylene diamine tetra acetic acid 

ETA-AAS         Electro-thermal atomiation atomic absorption 

spectrophotometry 

F-AAS              Flame atomic absorption spectrophotometry 

H (%)       Hiệu suất thu hồi 

LOD                 Limit of detection 

LOQ                 Limit of quantity 

MeOH              Metanol 

MIBK      Metyl isobutyl xeton 

NH4Ac              Amoni Axetat 

ppm       parts per million 

RSD       Relative standard deviation  

SD        Standard deviation 

SPE                  Solid phase extraction 

UV – VIS      Ultra violet visible 
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MỞ ĐẦU 
 

 Cadimi (Cd) và chì (Pb) được biết là những kim loại nặng có độc tính 

cao đối với con người và động thực vật. Khi hàm lượng Cd và Pb trong cơ thể 

cao có thể gây rối loạn chức năng thận, phá huỷ các mô, hồng cầu, não và gây 

ung thư. Vì vậy việc xác định Cd và Pb trong các mẫu thực phẩm, đồ uống trở 

nên rất quan trọng.  

 Cd và Pb được xác định bằng các phương pháp như: quang phổ hấp thụ 

nguyên tử không ngọn lửa (ETA-AAS), khối phổ cặp cảm ứng plasma (ICP-

MS), von-ampe hoà tan anot (ASV), quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 

(F-AAS)... Trong đó phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-

AAS) có nhiều ưu điểm như: có độ nhạy và độ chọn lọc cao, giới hạn phát 

hiện thấp, quy trình phân tích đơn giản và đặc biệt là có chi phí rẻ nên ngày 

càng được ứng dụng rộng rãi trong phân tích lượng vết.  

 Song hàm lượng Cd, Pb trong đồ uống thường tồn tại dưới dạng vết và 

siêu vết nên việc xác định trực tiếp Cd, Pb bằng các phương pháp phân tích 

công cụ hiện đại vẫn gặp nhiều khó khăn. Do đó việc tách và làm giàu Cd, 

Pb là rất cần thiết và đáng được quan tâm. Chiết lỏng - lỏng, chiết pha rắn, 

điện hoá, cộng kết và kết tủa là các kỹ thuật được sử dụng chủ yếu hiện nay 

để tách và làm giàu lượng vết và siêu vết Cd, Pb. Trong đó chiết pha rắn 

(solid phase extraction - SPE) là một trong những kỹ thuật được dùng rộng 

rãi để tách và làm giàu cả các hợp chất hữu cơ lẫn vô cơ, đặc biệt là các kim 

loại nặng. SPE có nhiều ưu điểm so với các kỹ thuật khác như có độ chọn 

lọc và hệ số làm giàu cao, sử dụng ít dung môi, thao tác đơn giản, dễ tự động 

hoá và rẻ tiền. Nhựa có khả năng tạo phức vòng càng (chelating resin) có tên 

thương mại là Chelex-100 và Muroac - A1 chứa nhóm chức iminodiacetate 

(IDA) được sử dụng phổ biến trong SPE để tách và làm giàu trực tiếp các 

kim loại nặng. 


